TRƯỜNG THCS TRẦN HÀO           KHBD Hình 8                GV:NGUYỄN THỊ YẾN


Tiết 42-43
Chương 8: HÌNH ĐỒNG DẠNG
Bài 1: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
(Bài học gồm 2 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Hiểu khái niệm tam giác đồng dạng: tính chất tam giác đồng dạng và định lý về sự đồng dạng của tam giác
Xác định các tam giác đồng dạng: Học sinh có khả năng xác định tam giác đồng dạng thông qua so sánh tỷ lệ cạnh và góc tương ứng.
Áp dụng tam giác đồng dạng vào giải bài toán: Học sinh có khả năng áp dụng kiến thức về tam giác đồng dạng để giải quyết các bài toán thực tế liên quan đến hình học.
2. Năng lực:.Năng lực tư duy logic: Học sinh có khả năng phân tích, suy luận và vận dụng định lý, quy tắc, thuật toán để giải quyết các bài toán liên quan đến tam giác đồng dạng.
Năng lực giao tiếp: Học sinh có khả năng diễn đạt ý kiến, lập luận và trình bày vấn đề một cách rõ ràng và logic.
3. Phẩm chất:  Học sinh có khả năng làm việc nhóm, chia sẻ ý kiến, lắng nghe và tôn trọng quan điểm của người khác trong quá trình giải quyết bài toán.
Sự kiên nhẫn và sự chính xác: Học sinh có khả năng kiên nhẫn và chính xác trong việc đọc hiểu, phân tích bài toán và tính toán các giá trị liên quan.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Tiết 1:
1. Hoạt động mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh nắm được khái niệm hình đồng dạng , tìm được ví dụ về hình đồng dạng và tạo từ đó có hứng thú trong việc học tập tam giác đồng dạng
b) Nội dung: Một số hình đồng dạng trong cuộc sống.
c) Sản phẩm: Câu trả lời và các ví dụ của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Bước 1: Giao nhiệm vụ 
Nêu nhận xét về hình dạng, kích thước của các hình 1a và 1b; 1c và 1d; 1e và 1g.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm đôi.
Bước 3: Học sinh báo cáo: 
Đại diện các nhóm báo cáo: 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau
Giáo viên kết luận (chuẩn hóa kiến thức)
GV: các hình 1a và 1b; 1c và 1d; 1e và 1g. gọi là các hình đồng dạng và ở hình 1a và hình 1b gọi là hai tam giác đồng dạng
Bước 1: Giao nhiệm vụ
Tìm ví dụ hình ảnh về hình đồng dạng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Học sinh báo cáo: 
HS nhóm báo cáo

	
[image: image1.png]



Các hình: 1a và 1b; 1c và 1d; 1e và 1g
giống nhau về hình dạng, khác nhau về kích thước
ví dụ: Hình đồng dạng
Hai bản đồ Việt Nam
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	2)  Hình thành kiến thức:
a) Mục tiêu: Học sinh nắm được khái niệm tam giác đồng dạng , nhận biết  hai tam giác có đồng dạng với nhau hay không, tính chất của tam giác đồng dạng, vận dụng tính chất tam giác đồng dạng để giải các bài toán liên quan.
b) Nội dung: Hoạt động tìm tòi khám phá để rút ra định nghĩa tam giác đồng dạng, tính chất tam giác đồng dạng
c) Sản phẩm: Câu trả lời và bài làm  của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1:
Tam giác đồng dạng ( 20 phút)
Bước 1: Giao nhiệm vụ
· HS: tìm tòi khám phá về tam giác đồng dạng theo nhóm đôi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Học sinh báo cáo: 
Đại diện các nhóm báo cáo.
Ta thấy:
· [image: image4.png]
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Bước 4: Kết luận, nhận định: 
Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau
Giáo viên kết luận (chuẩn hóa kiến thức)
GV: Giới thiệu hai tam giác trên đồng dạng.
Bước 1: Giao nhiệm vụ
Thế nào là hai tam giác đồng dạng?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
(thực hiện theo nhóm 4)
Bước 3: Học sinh báo cáo: 
Đại diện các nhóm báo cáo
ĐN: Hai tam giác đồng dạng
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau
Giáo viên kết luận (chuẩn hóa kiến thức)
Bước 1: Giao nhiệm vụ (hoạt động cá nhân)
ở hình 2: tam giác ABC và tam giác A’B’C’ đồng dạng theo tỉ số nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Học sinh báo cáo: 
Trả lời : k=[image: image9.png]



Bước 4: Kết luận, nhận định: 
Gv yêu cầu các HS khác nhận xét đánh giá câu trả lời của bạn
Giáo viên kết luận (chuẩn hóa kiến thức)
Bước 1: Giao nhiệm vụ (thực hiện theo nhóm 4)
Nếu tam giác MNP và ABC đồng dạng thì ta suy ra được gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Học sinh báo cáo: 
Nếu tam giác MNP và ABC đồng dạng thì
[image: image10.png]
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Bước 4: Kết luận, nhận định: 
Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau
Giáo viên kết luận (chuẩn hóa kiến thức)
Luyện tập 1:
Bước 1: Giao nhiệm vụ (hoạt động độc lập)
Cho biết tam giác MNP đồng dạng với tam giác ABC, MN=2mc, AB=4cm.
a) Hãy viết các cặp góc bàng nhau
b) Hãy tính tỉ số [image: image13.png]



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Học sinh báo cáo: 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
Gv yêu cầu các HS khác nhận xét đánh giá bài làm của bạn
Giáo viên kết luận (chuẩn hóa kiến thức)
Bước 1: Giao nhiệm vụ
Bài thực hành 1:
HS Làm bài thực hành 1( hoạt động độc lập
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV quan sát giúp đỡ HS nếu cần
Bước 3: Học sinh báo cáo: 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
Gv yêu cầu HS khác nhận xét đánh giá 
Giáo viên kết luận (chuẩn hóa kiến thức)
Hoạt động 2:  Tính chất (18 phút)
Bước 1: Giao nhiệm vụ (theo nhóm đôi)
a)
[image: image14.png]AABC = AA'B'C’ thi ching c6 dong
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 Nếu có thì tỉ sô đồng dạng là bao nhiêu?
b)
[image: image17.png]AABC~AA'B'C' theo tisé dong dang




[image: image18.png]k thiAA'B'C'~AABC theo ti s6 nao?




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Học sinh báo cáo: Bước 4: Kết luận, nhận định: 
Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau
Giáo viên kết luận (chuẩn hóa kiến thức)
rồi rút ra tính chất từ các câu hỏi trên
sau đó giới thiệu thêm một số tính chất khác 
Bài luyện tập 2:
Bước 1: Giao nhiệm vụ (theo nhóm đôi)
Cho biết [image: image20.png]AABC~AA'B'C’




 [image: image22.png]AA'B'C'~AA"B"'C"




[image: image24.png]A=60°



Tính số đo góc A’’
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Học sinh báo cáo: 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
Yêu cầu các nhóm nhận xét chéo lẫn nhau sau đó giáo viên đánh giá và chuẩn hoá kiến thức.
Bài thực hành 2
Bước 1: Giao nhiệm vụ (HS hoạt động độc lập)
Quan sát hình 4, cho biết [image: image26.png]AADE~AAMN,AAMN~ABC




DE là đường trung bình của tam giác MN, MN là đường trung bình của tam giác ABC. Tam giác ADE đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng là bao nhiêu?

[image: image27.png]Hinh 4




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Học sinh báo cáo: 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV yêu cầu các HS khác nhận xét sau đó giáo viên đánh giá và chuẩn hoá kiến thức.

	1) Tam giác đồng dạng
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Định nghĩa:
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Tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ ký hiệu[image: image31.png]AABC~AA'B'C



.
Tỉ số[image: image33.png]
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 =k  gọi là tỉ số đồng dạng
Luyện tập 1:
Cho biết tam giác MNP đồng dạng với tam giác ABC, MN=2mc, AB=4cm.
a) Hãy viết các cặp góc bàng nhau
b) Hãy tính tỉ số [image: image37.png]



Bài làm: 
vì [image: image39.png]AMNP~AABC nén
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Bài thực hành 1:
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Cho biết Tam giác ABC và Tam giác ADE đồng dạng với nhau
a) Tính số đo góc ADE
b) Hãy viết tỉ số của các cạnh tương ứng và Tính tỉ số đồng dạng của hai tam giác trên
c) Chứng minh BC//DE
Bài làm:
Vì [image: image44.png]


 
a) [image: image46.png]



b) [image: image48.png]BC
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[image: image49.png]Tis0 dong dang cua tam giac ABCvaADE lak




c) Vì [image: image51.png]


 mà hai góc này đồng vị nên BC//DE
2) Tính chất:
TC1: [image: image53.png]AABC = AA'B'C’ thi AABC~AA'




theo tỉ số k=1
TC2: Nếu [image: image55.png]AABC~AA'B'C’




theo tỉ số k thì [image: image57.png]AA'B’C'~AABC theo ti s6-




TC3: Mỗi tam giác đồng dạng với chính nó theo tỉ số k=1
TC4: Nếu [image: image59.png]AABC~AA'B'C’



 
và  [image: image61.png]AA'B'C'~AA"B"'C"



 thì [image: image63.png]AABC~AA"'B"C"




Bài luyện tập 2: 
[image: image64.png]ViAABC~AA'B'C' vaAA'B'C'~AA"B''C"




nên [image: image66.png]AABC~AA"B''C"




suy ra  [image: image68.png]


=[image: image70.png]60°




Bài thực hành 2
Bài làm:

[image: image71.png]Hinh 4




[image: image73.png]AADE~AAMN,AAMN~AABC



 suy ra [image: image75.png]AADE~AABC




vì DE là đường trung bình của tam giác AMN nên ED=[image: image77.png]~MN



 (1)
Vì MN là đường trung bình của tam giác ABC nên MN==[image: image79.png]~AB



 (2)
từ (1) và (2) suy ra DE==[image: image81.png]-BC



 hay [image: image83.png]



vậy tam giác ADE đồng dạng với tam giác ABC theo tir số đồng dạng k=[image: image85.png]


.

	Hướng dẫn học tự học (2 phút)
về nhà làm các bài tập 1; bài tập 2, bài tập 3 và bài tập 4 SGK
xem trước mục 3) Định Lý để tiết sau chúng ta hoàn thành bài học

	Tiết 2:
Hình thành kiến thức (tiếp)
a) Mục tiêu: Học sinh hiểu và vận dụng được định lý về tam giác đồng dạng để giải cấc bài toán liên quan.
b) Nội dung: Hoạt động tìm tòi khám phá để rút ra định lý về tam giác đồng dạng, luyện tập và bài tập vận dụng định lý tam giác đồng dạng.
c) Sản phẩm: Câu trả lời và bài làm  của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:

	

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động TTKP 4: (10 phút)
Bước 1: Giao nhiệm vụ (HS làm theo nhóm 4)
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	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Học sinh báo cáo: 
đại diện các nhóm báo cáo
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
Yêu cầu các nhóm nhận xét chéo lẫn nhau sau đó giáo viên đánh giá và chuẩn hoá kiến thức.
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Bước 1: Giao nhiệm vụ: (HS hoạt động độc lập)
Qua hoạt động TTKP 4 em rút ra nhận xét gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Học sinh báo cáo: 
GV yêu cầu một số HS trả lời
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
Yêu cầu HS khác  nhận xét sau đó giáo viên đánh giá và chuẩn hoá kiến thức.
GV có thể yêu cầu học sinh ghi giả thiết kết luận của định lý.
Bài luyện tập 3: (10 phút)
Bước 1: Giao nhiệm vụ

[image: image88.png]Quan sét Hinh 7, cho biét DE // BC, EF // AB.
Chimg minh riing AADE & AEFC.
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	vì MN//BC nên:
[image: image90.png]=)
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[image: image91.png]N = C (hai géc dong vi)
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[image: image96.png]



A là góc chung
[image: image97.png]M = B (cmt)
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Do đó  [image: image105.png]AAMN dong dang véi AABC




Định lý: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh thứ ba thì nó tạo ra tam giác mới đồng dạng với tam giác đã cho

[image: image106.png]GT |MBC,MN//BC.M€AB,N&AC
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Luyện tập 3:

[image: image107.png]Gidi
Ta c6: DE / BC nén AADE @ AABC;
EF // AB nén AEFC @ AABC.
Do d6 AADE @ AEFC.





	Bài thực hành 3: (10 phút)
Bước 1: Giao nhiệm vụ (HS hoạt động độc lậ[image: image108.emf]



	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Học sinh báo cáo: 
Gv yêu cầu 2 học sinh báo cáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
Yêu cầu HS khác nhận xét sau đó giáo viên đánh giá và chuẩn hoá kiến thức.

	Bài thực hành 3
bài làm:
a) Vì EF// MQ nên [image: image110.png]AEPF~AMPQ



 (1)
Vì DC//MP nêm [image: image112.png]AMPQ~ADCQ



 (2)
Từ (1) và (2) suy ra [image: image114.png]AEPF~ADCQ




b) Vì EF//MQ, I và D lần lượt nằm trên EF và MQ nên IF//DQ
do đó [image: image116.png]AICF~ADCQ (3)




Từ (2) và (3) suy ra [image: image118.png]AICF~AMPQ





	Vận dụng : (12 phút)
Bước 1: Giao nhiệm vụ (HĐ theo nhóm 4)

[image: image119.png]Trong Hinh 10, cho biét ABCD li hinh binh hanh.
a) Chimg minh ring AIEB ©> AIDA.
b) Cho biét CB = 3BE va Al =9 cm. Tinh dé dai DC.

D
Hinh 10





	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
GV quan sát giúp đỡ học sinh (nếu cần)
Bước 3: Học sinh báo cáo: 
Đại diện các nhóm báo cáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
Yêu cầu các nhóm nhận xét chéo lẫn nhau sau đó giáo viên đánh giá và chuẩn hoá kiến thức.

	Vận dụng:
Chứng minh:
a) Vì ABCD là hình bình hành nên AD//BC, mặt khác E thuộc BC nên BE//AD
Trong tam giác ADI có:  BE cắt AI và DI mặt khác BE//AD do đó [image: image121.png]AIEB~AIDA



.
b) [image: image123.png]AEB~AIDC, suy ra 2= ==
oa 1A




[image: image124.png]BE _IB B _1
SUy Tagpr = 70, SUy e - = 5




suy ra IB= 3cm, DC=12cm

	Hướng dẫn học : ( 3 phút)
xem lại lý thuyết của bài học.
vận dụng lý thuyết để giái các bài tập 4; 5;6 SGK


Tiết 44-45
BÀI 2 – CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA HAI TAM GIÁC

Môn học: Toán - lớp 8

Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

– Giải thích được các trường hợp đồng dạng của hai tam giác. 

– Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài toán về hai tam giác đồng dạng.

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng kiến thức về hai tam giác đồng dạng.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, kiến thức về các trường hợp đồng dạng của hai tam giác.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm để tìm ra các trường hợp đồng dạng của tam giác, hợp tác trong thực hiện hoạt động giải quyết vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng các trường hợp đồng dạng của hai tam giác.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: GQVĐ thực tiễn gắn với việc vận dụng các trường hợp đồng dạng của hai tam giác.

2.2. Năng lực Toán học : 
- Năng lực tư duy và lập luận Toán học:  Giải thích được các trường hợp đồng dạng của hai tam giác. 

- Năng lực GQVĐ Toán học: Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng các trường hợp đồng dạng của hai tam giác.
3. Phẩm chất: 

- Học sinh có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm thảo luận nhóm để tìm ra các trường hợp đồng dạng của tam giác.
- Có ý thức tìm tòi, khám phá kiến thức mới.

- Hứng thú học tập, chăm chỉ luyện tập vận dụng kiến thức vào giải các bài tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Giáo viên:

+ Máy chiếu (TV) SGK, tài liệu  giảng dạy.

+ Các nội dung: đề bài tập, các trường hợp đồng dạng của hai tam giác, bài giải một số bài tập. 

2. Học sinh

+ Đồ dùng học tập cần thiết (thước thẳng, êke, compa, máy tính cầm tay), SGK.

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Mở đầu: (Xác định vấn đề học tập là tìm hiểu về các trường hợp đồng dạng của hai tam giác). 
a) Mục tiêu: 
- Kích thích học sinh suy đoán, hướng vào bài mới. 

b) Nội dung:
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ cá nhân, nhắc lại các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

- Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác có gì khác với các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.
c) Sản phẩm: 

- Câu trả lời của học sinh, có thể: giống và khác nhau . 
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Chiếu yêu cầu hoạt động khởi động.

- GV yêu cầu học sinh nhắc lại các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

*Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV. 

- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.

*Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV gọi đại diện nhóm trình bày đáp án. 
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học. Để trả lời câu hỏi trên đầy đủ và chính xác nhất chúng ta vào bài học hôm nay.

->Giáo viên nêu mục tiêu bài học:
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 

a) Mục tiêu:  

- Học sinh giải thích được trường hợp đồng dạng thứ nhất (c.c.c).

- Học sinh giải quyết các bài toán liên quan đến trường hợp đồng dạng thứ nhất. 

b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu để tìm hiểu nội dung kiến thức theo hướng dẫn của GV.

c) Sản phẩm: Học sinh hoàn thành tìm hiểu kiến thức.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: trường hợp đồng dạng thứ nhất (c.c.c)

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Chiếu yêu cầu hoạt động hình thành kiến thức mới.

- GV yêu cầu học sinh thực hiện nhóm.

*Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV. 

- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.

*Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV gọi đại diện nhòm trình bày đáp án. 
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
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1. Trường hợp đồng dạng thứ nhất 
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	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV giao nhiệm vụ cặp đôi cho HS yêu cầu chứng minh 
[image: image129.wmf]ABC
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 đồng dạng với kích thước cho như hình 3.

*Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS hoạt động nhóm đưa ra cách chứng minh.

*Báo cáo kết quả và thảo luận

GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

- GV nhận xét và chốt nội dung.  
	a. Ví dụ 1:
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	Hoạt động 2.2: trường hợp đồng dạng thứ hai (c.g.c)

	*Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS hoạt động nhóm.

*Báo cáo kết quả và thảo luận

GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

- GV nhận xét và chốt nội dung.  

*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV giao nhiệm vụ cặp đôi cho HS yêu cầu chứng minh 
[image: image135.wmf]ABC
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 và 
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 đồng dạng với kích thước cho như hình 7.

*Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS hoạt động nhóm đưa ra cách chứng minh.

*Báo cáo kết quả và thảo luận

GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

- GV nhận xét và chốt nội dung.  
	2. Trường hợp đồng dạng thứ hai
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b. Ví dụ 2:
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	Hoạt động 2.3: trường hợp đồng dạng thứ ba (g.g)

	*Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS hoạt động nhóm.

*Báo cáo kết quả và thảo luận

GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

- GV nhận xét và chốt nội dung.  

*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV giao nhiệm vụ cặp đôi cho HS yêu cầu thực hiện ví dụ 3.

*Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS hoạt động nhóm đưa ra cách chứng minh.

*Báo cáo kết quả và thảo luận

GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

- GV nhận xét và chốt nội dung.  
	3. Trường hợp đồng dạng thứ ba
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c. Ví dụ 3:
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3. Hoạt động 3: Luyện tập 

a) Mục tiêu: 
- Giải quyết các bài toán liên quan đến các trường hợp đồng dạng của hai tam giác.   
b) Nội dung:
Thực hành 1, 2, 3.
c) Sản phẩm: 
- HS trình bày cách tính của cá nhân trên phiếu học tập.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: giao nhiệm vụ cho cá nhân HS: 

4.1. Tìm các cặp tam giác đồng dạng trong hình: 
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*Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS: thực hiện thực hiện nhiệm vụ GV giao. 

*Báo cáo kết quả và thảo luận

GV gọi ngẫu nhiên vài HS trình bày, các HS khác bổ sung (nếu có).

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

- GV nhận xét và chốt nội dung.  
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: giao nhiệm vụ cho cá nhân HS: 

3.2. Chứng minh: 
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*Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS: thực hiện thực hiện nhiệm vụ GV giao. 

*Báo cáo kết quả và thảo luận

GV gọi ngẫu nhiên vài HS trình bày, các HS khác bổ sung (nếu có).

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

- GV nhận xét và chốt nội dung.  
GV: giao nhiệm vụ cho cá nhân HS: 

3.3. a. Chứng minh: 
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b. Tính B’C’.
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*Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS: thực hiện thực hiện nhiệm vụ GV giao. 

*Báo cáo kết quả và thảo luận

GV gọi ngẫu nhiên vài HS trình bày, các HS khác bổ sung (nếu có).

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

- GV nhận xét và chốt nội dung.  

	4. Luyện tập: 

4.1) 

a và c; b và d.
4.2) 
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4.3)

a.
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b.
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4. Hoạt động 4: Vận dụng

a) Mục tiêu: 
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng các trường hợp đồng dạng của hai tam giác.

b) Nội dung: 

- Vận dụng 1.

- Bài tập 3/70sgk.

- Bài tập 10/72sgk. 

c) Sản phẩm: 

- HS tính được độ dài OB (vận dụng 1).

- Giải quyết được những vấn đề thực tiễn dựa vào các trường hợp đồng dạng của hai tam giác ( BT3). 

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Vận dụng 1: Cho hình vẽ (AB//CD). Tính OB.

[image: image166.png]C





*Thực hiện nhiệm vụ học tập

Các nhóm HS thực hiện theo nhóm tìm chiều dài cần cẩu AB.

*Báo cáo kết quả và thảo luận

Sản phẩm của các nhóm

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Bài tập 3: So sánh quãng đường chạy của hai bạn Hùng và Nam.
 [image: image167.png]



Hướng dẫn tự học
Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp sản phẩm vào tiết sau bài tập 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10sgk.
	Vận dụng 1:

AB//CD
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Bài tập 3: 
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Vậy Nam chạy 4 vòng con đường bên trong bằng Hùng chạy 2 vòng con đường bên ngoài.


       Tiết 46-48                                     ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2
I. MỤC TIÊU:

1) Về kiến thức: Củng cố lại  nội dung của định lý Talet, khái niệm đường trung bình của tam giác, tính chất đường trung bình của tam giác, tính chất dường phân giác của tam giác.

2) Về năng lực: Rèn luyện và phát triển năng lực vẽ hình, lăng lực sử dụng công cụ vẽ, năng lực tư duy và lập luận toán học.

3) Phẩm chất: Khi làm bài tập chương 7 người học sẽ phát triển được tính cẩn trọng, tinh thần cầu tiến và khả năng giải quyết vấn đề một cách logic, hệ thống.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

1. Hoạt động mở đầu:

2. Hoạt động hình thành kiến thức:

3. Hoạt động luyện tập:

a) Mục tiêu: Củng cố lại lý thuyết về định lý ta lét, đường trung bình và tính chất đường trung bình của tam giác, tính chất đường phân giác tử và áp dụng để giải các bài tập liên quan.

b) Nội dung: Các bài toán liên quan.
c) Sản phẩm: Câu trả lời hoặc bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Trình tự nội dung

	Tiết 1:

Hoạt động luyện tập về định lí Ta - Lét: (30 phút)

a) Mục tiêu: Củng cố lại lý thuyết về định lý ta lét và áp dụng để giải các bài tập liên quan.

b) Nội dung: Các bài toán liên quan.
c) Sản phẩm: Câu trả lời hoặc bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Giao nhiệm vụ:

phát biẻu định lý ta lét thuận và đảo

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm đôi

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau

Giáo viên kết luận (chuẩn hóa kiến thức)

Bước 1: Giao nhiệm vụ:

Bài 1: (làm theo nhóm đôi)

Cho tam giác ABC biết DE // BC và AE = 6 cm, BC = 3 cm, DB = 2 cm độ dài đoạn thẳng AB là bao nhiêu 

A) 4 cm,     C) 5 cm

B) 3 cm,     D) 3,5 cm

Bài 2: làm theo nhóm đôi:

Cho tam giác ABC, biết de song song với BC trong các khẳng định sau khẳng định nào là sai 

A) AD/DB = AB/BC, 

B) AD/AB = AB/AC; 

C) AB/AC = DE/BC, 

D) DB/AB = DE/BC

Bài 3: hoạt động nhóm 4

Cho hình 3, biết AM=3cm, MN=4cm, AC=9cm. Giá trị của biểu thức x-y là bao nhiêu?

A. 4         B. -3

C. 3          D. -4

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm 4

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau

Giáo viên kết luận (chuẩn hóa kiến thức)

Bước 1: Giao nhiệm vụ:

(HS thực hiện theo nhóm 4)

Bài 10: Cho tam giác ABC và điểm D trên cạnh AB Sao cho AD = 13,5 cm, DB = 4,5 cm. Tính tỉ số các khoảng cách từ các điểm D và B đến AC

(HS thực hiện theo nhóm 4)
Bài 13:


[image: image173.png]




[image: image174.png]



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm 4

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau

Giáo viên kết luận (chuẩn hóa kiến thức)

Hoạt động vận dụng: (13 phút)

Bước 1: Giao nhiệm vụ:

Bài 11: 
a)Độ cao AN và chiều dài Bóng Nắng của các đoạn thẳng AN, BN trên mặt đất được ghi lại như hình 6 tìm chiều cao AB của cái cây.
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b) Một tòa nhà cao 24 m đổ bóng nắng dài 36 m trên đường như hình số 7. một người Cao 1,6 m muốn đứng trong bóng râm của tòa nhà hỏi người đó có thể đứng cách nhà xa nhất bao nhiêu mét?
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	1. ĐL thuận: Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh kia thì nó định ra Trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

2. ĐL đảo: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra Trên hai cạnh ấy những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì nó song song với cạnh còn lại

Bài 1: 
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A) 4 cm,     
Bài 2:
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B) AD/AB = AB/AC; 

Bài 3

B. -3
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Bài 10:

Vẽ BH và DK lần lượt vuông góc với AC (H và k thuộc AC ),  ta có HB song song với KD suy ra DK/BH = AD/AB (hệ quả của định lý ta lét)

= 13,5/18 = ¾
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Bài 13:

a) Vì MN//BC nên theo định lý Ta-lét đảo, ta có:[image: image182.png]AM _ AN

A5 7




Giải phương trình trn ta được x=3,5

b) Vì AC và BD cùng vuông góc với BD nên AC//BD. Theo định lý ta lét đảo, ta có:
[image: image183.png]AB _ BC 3
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Giải phương trình trên ta được x= 5,1

c) Vì PQ//IK nên theo định lý ta lét, ta có:
[image: image184.png]



giải phương trình trên ta được x= 5,2
Bài 11:

a) Vì MN//BC nên suy ra [image: image186.png]
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suy ra AB= [image: image192.png]


=(1,5.5,3):2,4[image: image194.png]


3,4

b) Ta có: 


[image: image195.png]A'C _AB
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(36-x)/36=1,6/3624 suy ra x=33,6m

	Hoạt động hướng dẫn về nhà: ( 2 phút)

3. Xem lại lý thuyết về đường trung bình của tam giác

4. Làm các bài tập:

Bài 1: Trong tam giác ABC, M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Điểm P nằm trên đoạn BC sao cho MP song song với AC. BO cắt MP tại K. Câu nào sau đây đúng?

a. BM = MC

b. AK = KC

c. MP = PN

d. NP // AM

Bài 2: Cho hình vẽ.  Chứng minh rằng IA=IM
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Bài 3 (Bài 12 SGK)

	Tiết 2:

Hoạt  động luyện tập về đường trung bình của tam giác (30 phút)

a) Mục tiêu: Củng cố lại lý thuyết về  đường trung bình của tam giác và áp dụng để giải các bài tập liên quan.

b) Nội dung: Các bài toán liên quan.
c) Sản phẩm: Câu trả lời hoặc bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	TRÌNH TỰ NỘI DUNG

	Bước 1: Giao nhiệm vụ

(học sinh làm bài 1 và bài 2 theo nhóm đôi)

Bài 1: Chọn câu đúng:

A: Đoạn thẳng nối một đỉnh của tam giác với trung điểm của cạnh đối diện gọi là đường trung bình của tam giác.

B: Đoạn  thẳng nối trung điểm của hai cạnh của tam giác được gọi là đường trung trung bình. Của tam giác đó

C: Đoạn thẳng nối một điểm nằm trên cạnh của tam giác với điểm chính giữa của cạnh kia gọi là đường trung bình của tam giác

D: Đoạn thẳng nối đỉnh của tam giác với trung điểm của cạnh đối diện là đường trung bình cuat tam giác.

Bài 2: 

Cho tam giác ABC, BC=8cm, M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Khi đó độ dài đoạn MN là:

A: MN=12cm

B: MN=16cm

C: MN=4cm

D: Một phương án khác.

Bài 3: Bài 12 (SGK)

(Học sinh thực hiện theo nhóm 4)

Cho tam giác ABC có BC = 30 cm . trên đường cao AH lấy điểm K, I sao cho AK bằng KI = IH qua I và K vẽ các đường thẳng EF // BC, MN // BC ( M thuộc AB; S, N thuộc AC

a. Tính độ dài các đoạn thẳng MN và EF .

b. B tính diện tích tứ giác MN FE biết rằng diện tích tam giác ABC là 10,8 dm²

Bài 4: (HS thực hiện theo nhóm 4)
Cho tam giác ABC; M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC tính tỉ số diện tích của tam giác BMN và tam giác ABC

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm 2

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau

Giáo viên kết luận (chuẩn hóa kiến thức)


	Bài 1:

B: Đoạn  thẳng nối trung điểm của hai cạnh của tam giác được gọi là đường trung trung bình. Của tam giác đó là câu đúng

Bài 2:

C: MN=4cm là câu trả lời đúng


[image: image197]
a) Vì EF // BC, MN // BC nên  ( MN)/BC=AK/AH=1/3  suy ra MN=1/3 BC=1/3.30=10 cm

(EF/BC=AI/AH=2/3  suy ra EF=(BC.2):3=30.2:3=20cm

b) Vì diện tích tam giác ABC=10,8dm2 nên đường cao AH là:


AH=2.1080:30=72cm


Suy ra KI=72:3=24cm

Diện tích tứ giác MNFE là:

(MN+EF).KI:2=(10+20).24:2720 : 2 = 360 cm2
Bài 4:
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Do M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC nên ta có:

MN || AC và MN = AC/2

Như vậy, tam giác BMN và tam giác BAC là hai tam có các cạnh tương ứng tỉ lệ. ( hệ quả của định lý Ta -lét)

Theo đó, ta có:

· BN/CB = BM/AB = MN/AC=1/2

· Ta dễ dàng chứng minh được BK=1/2BH

Do đó, ta có:

S(BMN)/S(BAC) = (NM.BK)/(BH.AC) = (1/2BH.1/2AC)/(BH.AC) = 1/4

Vậy tỉ số diện tích tam giác AMN và tam giác ABC là 1/4.

	Hoạt động vận dụng: (12 phút)

a) Mục tiêu: vận dụng tính chất của tam giác đều, tính chất đường trung bình của tam giác để giái quyết bài toán thực tế.

b) Nội dung: bài toán  thực tế liên quan.
c) Sản phẩm: Câu trả lời hoặc bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	TRÌNH TỰ NỘI DUNG

	Bước 1: Giao nhiệm vụ

 (HS giải quyết bài tập sau theo nhóm 4)

Bài 5: Một đám đất hình tam giác đều ABC có cạnh là 90 m Người ta lấy trên các cạnh của đám đất này các điểm M, N, P là trung điểm của các cạnh hỏi các điểm M, N, P cùng với các đỉnh của đám đất chia đám đất ra thành những hình tam giác gì? tính chu vi của các tam giác đó!
	Bài 5: Vì M,N,P là trung điểm các cạnh của tam giác đều ABC nên 

MN=MP=NP=1/2.AB=1/2.90=45(m)

các đoạn thẳng MN,MP,NP chia đám đất tam giác ABC thành 4 tam giác nhỏ.

Mỗi tam giác nhỏ đều là các tam giác đều bằng nhau nên:

Chu vi mỗi tam giác nhỏ bằng: 3.45=135m
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	Hướng dẫn học ở nhà: (2 phút)
Với bài toán vận dụng trên em hãy tính diện tích của tam giác ABC và diện tích của tam giác AMN.

Ôn lại tính chất đường phân giác của tam giác.

Làm các bài tập: 14, 15, 17 (SGK)

	TiẾT 3:

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VỀ ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC

 (30 PHÚT)

a) Mục tiêu: Củng cố lại lý thuyết về  đường phân giác của tam giác và áp dụng để giải các bài tập liên quan.

b) Nội dung: Các bài toán liên quan đến đường phân giác của tam giác.
c) Sản phẩm: Câu trả lời hoặc bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	TRÌNH TỰ NỘI DUNG

	Bước 1: Giao nhiệm vụ

Phát biểu tính chất đường phân giác của tam giác (HS độc lập trả lời)

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao 

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

một HS trả lời

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu HS khác nhận xét đánh giá Giáo viên kết luận (chuẩn hóa kiến thức)

GV: bây giờ chúng ta sẽ vận dụng tính chất đường phân giác để giải các bài toán liên quan.

Bước 1: Giao nhiệm vụ

Ai nhanh hơn?

GV sau khi câu hỏi xuất hiện ai nhanh tay hơn sẽ dành quyền trả lời.

ở Hình H1: [image: image201.png]



ở Hình H1: [image: image203.png]



ở Hình H2: [image: image205.png]



ở Hình H3: [image: image207.png]



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

HS nào nhanh thì trả lời

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu các HS khác nhận xét đánh giá 

Giáo viên kết luận (chuẩn hóa kiến thức)

Bước 1: Giao nhiệm vụ

Bài 14 (SGK)

Học sinh làm bài tập 14 theo nhóm đôi

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm 2

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau

Giáo viên kết luận (chuẩn hóa kiến thức)

Bước 1: Giao nhiệm vụ

HS làm bài 17(sgk) theo nhóm 4

GV: chiếu đề lên màn hình.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm 4

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau

Giáo viên kết luận (chuẩn hóa kiến thức)


	TC đường phân giác (SGK)
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ở Hình H1: [image: image210.png]



ở Hình H1: [image: image212.png]
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ở Hình H.3: [image: image218.png]



Bài 14:
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a) Vì AD là đường phân giác của góc A nên theo tính chất đường phân giác, ta có:
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b) 
[image: image222.png]



Vì MI là đường phân giác của góc NMP nên theo tính chất đường phân giác, ta có:

[image: image223.png]MN NI 5
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Giải bài toán này ta được x=8,1.

Bài 17:


[image: image224.png]



a) vì AK và DB cùng vuông góc với AH nên AK // BD suy ra KB / KC = AD /AC = AB/AC suy ra AK là đường phân giác của góc A trong tam giác ABC 

b)  Cách vẽ đường phân giác của góc A của tam giác ABC bằng thước eke và thức thẳng 

Bước 1 trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AB.

Bước 2 vẽ AH vuông góc với BD (H thuộc BD )

 Bước 3 vẽ AK vuông góc với AH (K thuộc BC) 

Ta có AK là đường phân giác của góc A

	Hoạt động vận dụng: (12 phút)

a) Mục tiêu: vận dụng tính chất hình vuông, tính chất đường phân giác để gải bài toán thực tế.

b) Nội dung: bài toán thực tế liên quan.
c) Sản phẩm: Câu trả lời hoặc bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	TRÌNH TỰ NỘI DUNG

	Bước 1: Giao nhiệm vụ

Học sinh làm bài tập sau theo nhóm 4
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Nhà bạn Mai ở vị trí M, nhà bạn Dung ở vị trí D ( ABCD trên hình là hình vuông), M là trung điểm của AB. Hai bạn đi bộ cùng một vận tốc trên con đường MD để đến điểm I. bạn Mai xuất phát lúc 7 giờ. Hỏi bạn Dung phải xuất phát lúc máy gờ để gặp Mai lúc 7h3o tại điểm I?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm 4, Giáo viên quan sát, giúp đỡ học sinh.

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau

Giáo viên kết luận (chuẩn hóa kiến thức)


	Bài làm:

Tứ giác ABCD là hình vuông nên AC là phân giác của góc BAD hay AI là phân giác của góc MAD, áp dụng tính chất đường phân giác của tam giác ta có 

IM/ID = MA / AD = 1/2 do đó ID= 2IM ta có s =v .t,  hai bạn đi với vận tốc như nhau nên thời gian đi từ D đến I gấp hai lần thời gian đi từ M đến y vậy bạn Dung phải xuất phát lúc 6:30

	Hướng dẫn tự học: ( 3 phút)

5. Xem lại các bài đã giải

6. Ôn lại lý thuyết chương 7, giải bài tập 16

7. Tiết tới kiểm tra giữa kì 2


Tiết 50,51      BÀI 3: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA HAI TAM GIÁC VUÔNG

Thời gian thực hiện: (02 tiết)

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 
1. Về kiến thức: 

- Giải thích được các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng kiến thức về hai tam giác đồng dạng.

2. Về năng lực: 
* Năng lực chung:

- Tự học và tự chủ: 

+ Chủ động xem trước bài học.

+ Tự giác học bài và làm bài tập ở nhà.

- Giao tiếp và hợp tác:


+ Trao đổi, thảo luận để hoàn thành nhiệm vụ giáo viên giao.


+ Nhận xét, góp ý kết quả thảo luận nhóm.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo:


+ Tính được chiều cao cột cờ thông qua kiến thức hai tam giác vuông đồng dạng.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực tư duy và lập luận toán học:


+ Tư duy và lập luận để suy ra hệ thức [image: image227.png]DE? = EH.EF




- Năng lực mô hình hóa toán học.

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học:


+ Tính được chiều cao cột cờ.

- Năng lực giao tiếp toán học:


+ Các cá nhân trao đổi trong quá trình thảo luận.


+ Các nhóm trao đổi, nhận xét lẫn nhau.

- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán:


+ Sử dụng thành thạo máy tính bỏ túi.

3. Về phẩm chất: 

- Nhân ái: 

+ Các bạn trong nhóm yêu thương, giúp đỡ nhau trong quá trình thảo luận.

+ Các nhóm nhận xét và trao đổi nhẹ nhàng để giúp đỡ, bổ trợ nhau trong quá trình học tập.

- Chăm chỉ.

- Trách nhiệm.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, tài liệu giảng dạy, kế hoạch bài dạy.

+ Nghiên cứu kĩ bài học và lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp.

+ Sưu tầm các hình ảnh thực tế, video minh họa liên quan đến bài học, các thiết bị dạy học phục vụ hình thành và phát triển năng lực HS. 

+ Giao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị một số HĐ của bài học.
2. Học sinh: + Đồ dùng học tập: bút, bộ êke ( thước thẳng, thước đo góc, êke), compa, bút chì, tẩy...

III. Tiến trình dạy học

Tiết 1

1. Hoạt động 1: Mở đầu (3 phút)ID132022KNTTSTT 66
a) Mục tiêu:

- GV thiết kế tình huống thực tế tạo hứng thú cho HS.

- Tạo tình huống vào bài học từ hình ảnh thực tế, ứng dụng thực tế từ các hình trong bài.

b) Nội dung: HS chú ý lắng nghe và quan sát hình ảnh trên màn chiếu hoặc tranh ảnh.
c) Sản phẩm: HS suy nghĩ cách tính chiều cao của cột cờ.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:

- GV chiếu slide về bức tranh và yêu cầu HS quan sát, đọc nội dung.
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- Làm thế nào để tính được chiều cao của cột cờ?

* HS thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát và lắng nghe.

* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên: “Nếu hai tam giác trong hình đồng dạng với nhau thì dựa vào tỉ số đồng dạng sẽ tính được chiều cao của cột cờ”.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV đánh giá, khen các tổ đã hoàn thành nhiệm vụ tốt và trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới => Bài mới
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (18 phút)

2.1 Hoạt động 2.1: Áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác vào tam giác vuông.

a) Mục tiêu:  

- HS hiểu được hai tam giác vuông chỉ cần có thêm một cặp góc nhọn bằng nhau thì hai tam giác vuông đó đồng dạng..

- HS hiểu được hai tam giác vuông có hai cặp cạnh góc vuông tỉ lệ với nhau thì đồng dạng.  

b) Nội dung: HS quan sát trên màn chiếu và SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: 

- HS nắm vững kiến thức và quan sát, hiểu cách thực hiện bài toán trong ví dụ 1 (SGK/ 73).
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	*GV giao nhiệm vụ học tập:

- GV chiếu slide lên và yêu cầu học sinh hoạt động nhóm rồi đưa kết quả lên bảng nhóm và treo lên bảng chính để các nhóm nhận xét.
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- Sau khi chốt kiến thức xong, GV hướng dẫn cách thực hiện ví dụ 1(SGK/ 73).

* HS thực hiện nhiệm vụ:

- 4 nhóm thảo luận và đưa kết quả lên bảng nhóm.

- HS chú ý theo dõi ví dụ 1.

*Báo cáo, thảo luận:

- 4 nhóm treo kết quả của nhóm mình lên bảng chính và nhận xét lẫn nhau. 

* Kết luận, nhận định:

-GV nhận xét kết quả của các nhóm và chốt kiến thức:
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- GV đưa ví dụ 1 (GSK/73) lên màn chiếu và hướng dẫn chi tiết cho học sinh.
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	*Hình 1a (SGK/ 73)

Xét [image: image234.png]AABC



  và [image: image236.png]AMNP



, có:

  + [image: image238.png]


 ( theo đề bài).

  + [image: image240.png]=9(°




Vậy [image: image242.png]AABC



  = [image: image244.png]AMNP



 (g.g)

*Hình 1b (SGK/ 73)

Xét [image: image246.png]AABC



  và [image: image248.png]AMNP
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  =  [image: image252.png]P
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Vậy [image: image256.png]AABC



  = [image: image258.png]AMNP



 (c.g.c)

Ví dụ 1(SGK/73)
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3. Hoạt động 3: Luyện tập (15 phút)

a) Mục tiêu: 

- Học sinh hiểu và áp dụng trường hợp đồng dạng của tam giác vuông vào giải bài tập.

b) Nội dung: 

- Học sinh quan sát, thảo luận nhóm và hoàn thành kết quả trên bảng nhóm.

c) Sản phẩm: 

- Học sinh áp dụng kiến thức đồng dạng của tam giác vuông để chứng minh hệ thức [image: image261.png]DE? = EH.EF




d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	*GV giao nhiệm vụ học tập:

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm và hoàn thành kết quả của Thực hành 1 (SGK/74) lên bảng nhóm.
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- Các nhóm nhận xét kết quả chéo.

* HS thực hiện nhiệm vụ:

- Bốn nhóm thảo luận và đưa kết quả lên bảng

 nhóm:

Xét [image: image264.png]ADEF



 và [image: image266.png]AHED



, có:

     + [image: image268.png]EDF = EHD =90°



 

     + [image: image270.png]


 là góc chung.

Suy ra  [image: image272.png]ADEF



 đồng dạng  [image: image274.png]AHED



 (g.g)

Suy ra [image: image276.png]


  =  [image: image278.png]



Vậy: [image: image280.png]DE? = EH.EF




- Các nhóm nhận xét lẫn nhau.

* Báo cáo , thảo luận:

- Bảng nhóm treo lên bảng chính.

* Kết luận, nhận định:

- GV nhận xét kết quả của các nhóm.

- Tuyên dương nhóm làm đúng và nhanh nhất.

- Động viên, khích lệ nhóm còn sai sót, hoặc hoàn thành chậm.
	Thực hành 1 ( SGK/74)
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Giải

Xét [image: image283.png]ADEF



 và [image: image285.png]AHED



, có:

     + [image: image287.png]EDF = EHD =90°



 

     + [image: image289.png]


 là góc chung.

Suy ra  [image: image291.png]ADEF



 đồng dạng  [image: image293.png]AHED



 (g.g)

Suy ra [image: image295.png]


  =  [image: image297.png]



Vậy: [image: image299.png]DE? = EH.EF







4. Hoạt động 4: Vận dụng (7 phút)

a) Mục tiêu: 

- HS vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn.

b) Nội dung: 

- HS thảo luận và tính chiều cao của cây cột cờ ở đầu bài đã nêu.

c) Sản phẩm: 

- Tính được chiều cao cây cột cờ bằng 8 mét.

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	 *GV giao nhiệm vụ học tập:  
- GV đưa nội dung Vận dụng 1 (SGK/74) lên màn hình ti vi
 - GV yêu cầu học sinh thảo luận và hoàn thành Vận dụng 1 (SGK/74)

* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Các nhóm thảo luận và đưa kết quả lên bảng nhóm.
* Báo cáo, thảo luận:
- Các nhóm treo bảng nhóm lên bảng chính.
- Các nhóm trao đổi và nhận xét lẫn nhau.
* Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét kết quả của các nhóm và chốt lại kết quả và cách thực hiện đúng.
	Vận dụng 1 (SGK/74)
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Giải
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, có:
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Suy ra  [image: image310.png]AABC
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Suy ra [image: image314.png]


  =  [image: image316.png]
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( Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút )

 - Nắm vững 2 trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.

- Bài tập về nhà: bài 1 (SGK/75); bài 2 (SGK/76).

- Tiết sau: “ Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông (tiết 2)”.

Các phiếu học tập
BÀI 3: CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA HAI TAM GIÁC VUÔNG

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 
1. Về kiến thức: 

- Giải thích được các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng kiến thức về hai tam giác đồng dạng.

2. Về năng lực: 
* Năng lực chung:

- Tự học và tự chủ: 

+ Chủ động xem trước bài học.

+ Tự giác học bài và làm bài tập ở nhà.

- Giao tiếp và hợp tác:


+ Trao đổi, thảo luận để hoàn thành nhiệm vụ giáo viên giao.


+ Nhận xét, góp ý kết quả thảo luận nhóm.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo:


+ Tính được chiều cao cột cờ thông qua kiến thức hai tam giác vuông đồng dạng.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực tư duy và lập luận toán học:


+ Tư duy và lập luận để suy ra hệ thức [image: image322.png]DE? = EH.EF




- Năng lực mô hình hóa toán học.

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học:


+ Tính được chiều cao cột cờ.

- Năng lực giao tiếp toán học:


+ Các cá nhân trao đổi trong quá trình thảo luận.


+ Các nhóm trao đổi, nhận xét lẫn nhau.

- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán:


+ Sử dụng thành thạo máy tính bỏ túi.

3. Về phẩm chất: 

- Nhân ái: 

+ Các bạn trong nhóm yêu thương, giúp đỡ nhau trong quá trình thảo luận.

+ Các nhóm nhận xét và trao đổi nhẹ nhàng để giúp đỡ, bổ trợ nhau trong quá trình học tập.

- Chăm chỉ.

- Trách nhiệm.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, tài liệu giảng dạy, kế hoạch bài dạy.

+ Nghiên cứu kĩ bài học và lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp.

+ Sưu tầm các hình ảnh thực tế, video minh họa liên quan đến bài học, các thiết bị dạy học phục vụ hình thành và phát triển năng lực HS. 

+ Giao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị một số HĐ của bài học.
2. Học sinh: + Đồ dùng học tập: bút, bộ êke ( thước thẳng, thước đo góc, êke), compa, bút chì, tẩy...
III. Tiến trình dạy học

                                                                             Tiết 2

1. Hoạt động 1: Mở đầu (2 phút)ID132022KNTTSTT 66
a) Mục tiêu:

- GV thiết kế tình huống tạo hứng thú cho HS.

b) Nội dung: HS chú ý lắng nghe 
c) Sản phẩm: HS suy nghĩ và có nhận định riêng.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:

- GV chiếu slide về bức tranh và yêu cầu HS quan sát.

[image: image323.png]



- Hai tam giác trên có đồng dạng với nhau không ?

* HS thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát và lắng nghe.

* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên: “Nếu hai tam giác trong hình đồng dạng với nhau thì dựa vào tỉ số của hai cạnh góc vuông, do đó cần tính cạnh góc vuông chưa biết của mỗi tam giác”.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV đánh giá, khen các tổ đã hoàn thành nhiệm vụ tốt và trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới => Bài mới
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (12 phút)

2.1 Hoạt động 2.1: Thêm một dấu hiệu nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng.

a) Mục tiêu:  

- HS hiểu được nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỉ lệ với cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng..

b) Nội dung: HS quan sát trên màn chiếu và SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: 

- HS nắm vững kiến thức và quan sát, hiểu cách thực hiện bài toán trong ví dụ 2 (SGK/ 74).
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	*GV giao nhiệm vụ học tập:

- GV chiếu slide lên và yêu cầu học sinh hoạt động nhóm rồi đưa kết quả lên bảng nhóm và treo lên bảng chính để các nhóm nhận xét.
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- Sau khi chốt kiến thức xong, GV hướng dẫn cách thực hiện ví dụ 2(SGK/ 74).

* HS thực hiện nhiệm vụ:

- 4 nhóm thảo luận và đưa kết quả lên bảng nhóm.

- HS chú ý theo dõi ví dụ 2.

*Báo cáo, thảo luận:

- 4 nhóm treo kết quả của nhóm mình lên bảng chính và nhận xét lẫn nhau. 

* Kết luận, nhận định:

-GV nhận xét kết quả của các nhóm và chốt kiến thức:
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- GV đưa ví dụ 2 (SGK/74) lên màn chiếu và hướng dẫn chi tiết cho học sinh.
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Giải

a) [image: image330.png]AC =+/102—-62=8
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b) Có :
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Vậy:
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c) Hai tam giác vuông ABC và DEF đồng dạng với nhau theo trường hợp:

Hoặc là cạnh – cạnh – cạnh:
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Hoặc là cạnh – góc – cạnh:
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Ví dụ 2(SGK/74)
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3. Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút)

a) Mục tiêu: 

- Học sinh hiểu và áp dụng trường hợp đồng dạng của tam giác vuông vào giải bài tập.

b) Nội dung: 

- Học sinh quan sát, thảo luận nhóm và hoàn thành kết quả trên bảng nhóm.

c) Sản phẩm: 

- Học sinh xác định được các cặp tam giác đồng dạng. 

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	*GV giao nhiệm vụ học tập:

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm và hoàn thành kết quả của Thực hành 2 (SGK/75) lên bảng nhóm.

[image: image341.png]hanh 2. Trong Hinh 6, am gide nao dong dang véi tam gidc DEF?
E





- Các nhóm nhận xét kết quả chéo.

* HS thực hiện nhiệm vụ:

- Bốn nhóm thảo luận và đưa kết quả lên bảng

 nhóm:
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 vì có:
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- Các nhóm nhận xét lẫn nhau.

* Báo cáo , thảo luận:

- Bảng nhóm treo lên bảng chính.

* Kết luận, nhận định:

- GV nhận xét kết quả của các nhóm.

- Tuyên dương nhóm làm đúng và nhanh nhất.

- Động viên, khích lệ nhóm còn sai sót, hoặc hoàn thành chậm.
	Thực hành 2 ( SGK/75)

Giải
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4. Hoạt động 4: Vận dụng (16 phút)

a) Mục tiêu: 

- HS vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn.

b) Nội dung: 

- HS thảo luận và vận dụng kiến thức để giải bài tập.

c) Sản phẩm: 

- Hoàn thành bài tập vân dụng 2.

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	 *GV giao nhiệm vụ học tập:  
- GV đưa nội dung Vận dụng 2 (SGK/75) lên màn hình ti vi
 - GV yêu cầu học sinh thảo luận và hoàn thành Vận dụng 2 (SGK/75)

* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Các nhóm thảo luận và đưa kết quả lên bảng nhóm.
* Báo cáo, thảo luận:
- Các nhóm treo bảng nhóm lên bảng chính.
- Các nhóm trao đổi và nhận xét lẫn nhau.
* Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét kết quả của các nhóm và chốt lại kết quả và cách thực hiện đúng.
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	Vận dụng 2 (SGK/75)
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Giải

a) 

*Chứng minh: tam giác MNK và tam giác ABH đồng dạng.

- Tam giác MNP đồng dạng với tam giác ABC nên có [image: image357.png]


 .

Xét tam giác MNK và tam giác ABH:

    +  [image: image359.png]



     + [image: image361.png]



Suy ra: tam giác MNK và tam giác ABH đồng dạng 

*Chứng minh: 

Vì tam giác MNK và tam giác ABH đồng dạng 

Nên ta có: [image: image363.png]MK _ MN




b) Ta có:
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( Hướng dẫn tự học  (2 phút )

 - Nắm vững các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.

- Bài tập về nhà: bài 4,5,6,7 (SGK/76).

- Tiết sau: “ Hai hình đồng dạng”.

Các phiếu học tập
Tiết 52-53
BÀI 4: HAI HÌNH ĐỒNG DẠNG
Thời gian thực hiện: (02 tiết)

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 
1. Về kiến thức: 
- Nhận biết được hình đồng dạng phối cảnh (hình vị tự), hình đồng dạng qua các hình ảnh cụ thể.

- Nhận biết được vẻ đẹp trong tự nhiên,nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ chế tạo… biểu hiện qua hình đồng dạng
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: Tư duy và lập luận toán học, mô hình hoá toán học, sử dụng công cụ, phương tiện toán học
* Năng lực đặc thù:

   + Năng lực mô hình hóa Toán học : Nhận biết được các hình đồng dạng có trong tự nhiên, trong các sản phẩm khoa học kỹ thuật.

   + Năng lực tư duy và lập luận toán học: Biết cách lập luận để giải thích các hình đồng dạng, chỉ ra được tỉ số đồng dạng của các hình

3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập để giải quyết, khám phá vấn đề.

- Trung thực: Có ý thức báo cáo sản phẩm cá nhân và đánh giá bài làm của các bạn chính xác, khách quan.

- Trách nhiệm: Tự giác hoàn thành công việc mà bản thân được phân công, phối hợp với thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: máy chiếu (tivi), bảng phụ các nhóm.

2. Học sinh: sgk, dụng cụ học tập
III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Mở đầuID132022KNTTSTT 66
a) Mục tiêu: HS có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu về các hình đồng dạng trong tự nhiên và đời sống. Cảm nhận được vẻ đẹp của các hình đồng dạng.
b) Nội dung: HS thực hiện HĐKP
c) Sản phẩm: HS kể thêm những vật thể có hình dạng giống nhau nhưng kích thước khác nhau đã gặp ngoài thực tế.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

HS đọc nội dung HĐKP

Hãy nêu những vật thể có hình dạng giống nhau nhưng kích thước khác nhau đã gặp ngoài thực tế.

* HS thực hiện nhiệm vụ

HS hoạt động cá nhân theo yêu cầu của giáo viên
* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
	[image: image369.png]éNhfmg canh 14 nhu hinh bén khac nhau
V& kich thuéc nhung giéng nhau vé
hinh dang.
Em c6 thé néu thém nhiing sy vat c6
déc diém nhu vay khong?




[image: image370.png]


   [image: image371.png]


           [image: image372.png]


 [image: image373.png]



[image: image374.png]


  [image: image375.png]






2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
* Nội dung 1 : Hai hình đồng dạng phối cảnh
a) Mục tiêu: HS trải nghiệm, thảo luận, nhận biết hình đồng dạng phối cảnh qua các hình đơn giản.
b) Nội dung: Học sinh thực hiện HĐKP 1, 2, thực hành 1
c) Sản phẩm: HS tính tỉ số các đoạn thẳng và so sánh các tỉ số với nhau.

HS trình nhận biết được hai hình đồng dạng phối cảnh và tỉ số đồng dạng của chúng.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
HS đọc HĐKP 1a

Các nhóm thảo luận (theo bàn) trả lời các câu hỏi sau :

+ Giải thích vì sao A’B’ song song với AB ?

+ Hãy tính tỉ số 
[image: image376.wmf]A'B'

AB

?

HS đọc HĐKP 1b

Các nhóm thảo luận (theo bàn) trả lời các câu hỏi sau :

+ Tính và so sánh các tỉ số 
[image: image377.wmf]A'B'A'C'B'C'

 ;  ; 

ABACBC

 

+ Chứng minh tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC.

HS đọc HĐKP 2

Các nhóm thảo luận (theo bàn) trả lời các câu hỏi sau :

+ Tính và so sánh các tỉ số 


[image: image378.wmf]A'B'A'D'B'C'C'D'

 ;  ;  ; 
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* HS thực hiện nhiệm vụ
HS hoạt động nhóm theo yêu cầu của giáo viên
* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
HS đọc Thực hành 1
Các nhóm thảo luận (theo bàn) trả lời các câu hỏi sau :

- Hình nào đồng dạng phối cảnh với hình B theo tỉ số k >1

- Hình nào đồng dạng phối cảnh với hình B theo tỉ số k <1

* HS thực hiện nhiệm vụ
HS hoạt động nhóm theo yêu cầu của giáo viên
* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
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i) Ta có : 
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 A’B’ // AB

ii) vì A’B’ // AB
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b) 
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i) Tương tự câu a, ta suy ra
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ii) xét 
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 và 
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, ta có 
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( hình F’ đồng dạng với hình F )
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Tương tự  [image: image396.png]


  câu a, ta suy ra
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Chú ý : 

- Các cặp hình F và F’ , H và H’ là những hình đồng dạng phối cảnh

- Tỉ số 
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là tỉ số đồng dạng của 2 hình đồng dạng phối cảnh.

Ví dụ 1 : sgk / 78

Ví dụ 2 : sgk / 78

Thực hành 1
- Hình B​1 đồng dạng phối cảnh với hình B theo tỉ số k >1

- Hình B4 đồng dạng phối cảnh với hình B theo tỉ số k <1




* Nội dung 2 : Hai hình đồng dạng.
a) Mục tiêu: HS xác định được 2 hình đồng dạng thông qua các ví dụ đơn giản
b) Nội dung: Học sinh thực hiện HĐKP 3, ví dụ 3, thực hành 2, Vận dụng
c) Sản phẩm: trình bày được khái niệm 2 hình đồng dạng. Nhận biết 2 hình đồng dạng

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
HS đọc HĐKP 3
Các nhóm thảo luận (theo bàn) trả lời các câu hỏi sau :

+ Tính x, y

+ So sánh hình H1 và hình H’.

+ Khi nào hình H và Hình H’ gọi là 2 hình đồng dạng ?
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HS đọc Thực hành 2, Vận dụng
Các nhóm thảo luận (theo bàn) trả lời các câu hỏi sau : 

- Trong hình 8, những cặp hình nào đồng dạng với nhau

- Các hình 9b,c,d, hình nào đồng dạng với hình 9a ? vì sao ?

* HS thực hiện nhiệm vụ
HS hoạt động nhóm theo yêu cầu của giáo viên
* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
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a) Vì hình H​1 đồng dạng phối cảnh với hình H theo tỉ số k = 
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nên suy ra 
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Vậy, x = 5,4 (cm), y = 3 (cm)

b) Hình H1 bằng với hình H

Chú ý : Hai hình H, H’ gọi là đồng dạng nếu có hình đồng dạng phối cảnh của hình H bằng hình H’.

Ví dụ 3: sgk / 79

Thực hành 2 : 

- Hình 8a, hình 8c đồng dạng

- Hình 8b, hình 8d đồng dạng
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Vận dụng
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Hình 9c đồng dạng với hình 9a 

Vì     
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* Nội dung 3 : Hình đồng dạng trong tự nhiên và đời sống
a) Mục tiêu: HS thấy vai trò của hình đồng dạng trong tự nhiên và đời sống
b) Nội dung: Học sinh nhận thấy được ứng dụng của các hình đồng dạng thông qua 1 số hình ảnh trong sgk và ngoài thực tế
c) Sản phẩm: HS nêu được 1 số hình đồng dạng thường gặp ngoài thực tế cuộc sống được áp dụng trong 1 số lĩnh vực: kiến trúc, xây dựng, trang trí, công nghệ chế tạo, hội hoạ, nhiếp ảnh, thiết kết, trang trí, trong tự nhiên …
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
HS đọc mục 3 trang 11 sgk
Các nhóm thảo luận (theo bàn) trả lời câu hỏi sau : Em hãy trình bày các hình đồng dạng em đã gặp

* HS thực hiện nhiệm vụ
HS hoạt động nhóm theo yêu cầu của giáo viên
* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
	Các hình đồng dạng trong tự nhiên và đời sống

a) Trong kiến trúc, xây dựng, trang trí nội thất

b) Trong công nghệ chế tạo

c) Trong hội hoạ, nhiếp ảnh

d) Trong thiết kế, trang trí

e) Trong tự nhiên


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: xác định được các cặp hình đồng dạng. Giải thích được vì sao các cặp hình đó đồng dạng
b) Nội dung: HS làm các bài tập 1, 2, 3 trong sgk trang 17
c) Sản phẩm: Bài làm các bài tập 1,2,3 của hs
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
HS đọc bài 1 sgk trang 17
Các nhóm thảo luận (theo bàn) trả lời câu hỏi sau : Trong các hình dưới đây, hãy chọn ra các cặp hình đồng dạng 
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HS đọc bài 2 sgk trang 17
HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi sau : Trong các hình dưới đây, hai hình nào đồng dạng với nhau[image: image410.png]cm
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HS đọc bài 3 sgk trang 17
HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi sau: Trong các hình 17b,c,d, hình nào đồng dạng với hình 17a. Giải thích ?
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* HS thực hiện nhiệm vụ
HS hoạt động nhóm theo yêu cầu của giáo viên
* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
	Bài 1/ 17

Các cặp hình đồng dạng 

- Hình 15b và hình 15e

- Hình 15d và hình 15h

Bài 2/ 17

Các cặp hình đồng dạng 

- Hình 16a và hình 16b theo tỉ số  
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Bài 3/ 17

- Hình 17b đồng dạng với hình 17a theo tỉ số 
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4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Biết được 2 hình đồng dạng. Tính được kích thước của hình đồng dạng phối cảnh thông qua tỉ số đồng dạng
b) Nội dung: HS làm bài 4 trang 18 sgk
c) Sản phẩm: Bài làm bài tập 4 sgk
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
HS đọc bài 4 sgk trang 18
Các nhóm thảo luận (theo bàn) trả lời câu hỏi sau : 

- Hình 18b và hình 18a có đồng dạng với nhau không ? Tỉ số đồng dạng bao nhiêu ?

- Gọi kích thước của hình 18b là x và y. Làm thế nào để tìm được x, y.

* HS thực hiện nhiệm vụ
HS hoạt động nhóm theo yêu cầu của giáo viên
* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
	Bài 4 / 18
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Gọi x, y là kích thước của hình 18b

Vì hình 18b, 18a đồng dạng với tỉ số k = 1,5 nên ta có 
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Vậy, kích thước của hình 18b là 6 x 9


( Hướng dẫn tự học  
- Xem lại các ví dụ, các bài thực hành, vận dụng và các bài tập đã giải

- Tìm thêm xung quanh em những hình đồng dạng và chỉ ra chúng được ứng dụng trong lĩnh vực nào.

- Chuẩn bị các nội dung của bài “ Bài tập cuối chương 8 ” trong sgk / 84

                                                                       TỔ TRƯỞNG CHUYÊN

                                                                            Nguyễn Đình Quý
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